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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
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I/ ĐỌC HIỂU ( 3.0 điểm )

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Người Nhật có một câu nói nổi tiếng: “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu” – câu nói ngắn gọn, chân thành, giản dị, đầy hình ảnh đã khái quát tầm cao văn hóa ứng xử của người dân xứ Phù Tang. Thật đáng khâm phục ở một nơi không gắn với nền văn minh cây lúa lại có một câu nói sử dụng hình ảnh cây lúa hay đến như vậy.

Hẳn chúng ta ai cũng biết cây lúa từ khi gieo hạt cho đến khi gặt trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng: mạ non mơn mởn – lúa xanh mát mắt – trổ đòng vươn cao - tỏa thơm mùi sữa – và ngậm hạt chờ thu hoạch. Mỗi giai đoạn, cây lúa đều thể hiện vẻ đẹp của mình. Đẹp nhất là giai đoạn trổ đòng đòng, người ta ví bông lúa như cô gái xuân thì, lúc này bông lúa ngẩng cao đầu để phô vẻ đẹp hình thể và hương thơm của mình trước nắng gió.

Khi bông lúa vào giai đoạn chín - người ta gọi bằng một hình ảnh khá cụ thể là “lúa cúi đầu” – đòng đòng ngậm sữa dần nặng hạt làm cho nhánh lúa  oằn cong trông thật đẹp mắt. Lúa cúi đầu là lúa đã tích lũy đủ dinh dưỡng bên trong để trở thành hạt lúa và chuẩn bị phục vụ cho cuộc sống con người. Hay nói theo kiểu triết học là lúa đã hoàn thiện cả về lượng và chất.

Từ hình ảnh lúa cúi đầu, người Nhật đã gởi gắm một hàm ngôn sâu xa: người trẻ có thể tự mãn về vẻ đẹp của mình nhưng khi đã từng trải, trưởng thành thì càng phải thể hiện những phẩm chất: khiêm tốn, nói ít làm nhiều, biết thu mình để tạo ra giá trị cho đời, sẵn sàng cống hiến phục vụ,..

(…..) Sông lớn biết hạ mình xuống thì trăm sông ngàn suối đổ về. Mây hạ mình xuống để đem mưa về cho đời…

Hãy thử nhìn lại “văn hóa cúi đầu” của người Nhật chúng ta sẽ thấy họ vĩ đại như thế nào: gặp nhau cúi đầu chào với cung cách trọng thị; ông chủ cúi đầu -khoanh tay trước khách hàng vì khách hàng là thượng đế; trong những biến cố họ đều xếp hàng nhường nhịn nhau không tranh giành xô đẩy để hưởng lợi trước; cửa vào nhà của họ cũng thấp vừa phải để chủ hay khách vào ra cũng đều chú ý động tác cúi chào…

                                                      ( Trích Bông lúa chín cúi đầu - Mộc Nhân)
Câu 1:  Phương thức biểu đạt chính của văn bản.( 0.5 điểm)

Câu 2:  Tác giả đã bày tỏ thái độ của mình như thế nào khi nói về văn hóa ứng xử của người Nhật ?  ( 0.5 điểm )

Câu 3:  Xác định biện pháp tu từ trong câu “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu” và nêu hiệu quả nghệ thuật. ( 1 điểm)

Câu 4: Em hãy nêu thông điệp được gởi gắm qua hình ảnh “ Sông lớn biết hạ mình xuống thì trăm sông ngàn suối đổ về. Mây hạ mình xuống để đem mưa về cho đời” ( 1 điểm)

II/ LÀM VĂN ( 7 điểm) :
Câu 1: ( 2 điểm ) 
Từ văn hóa cúi đầu của người Nhật, anh (chị ) học được điều gì để vận dụng vào cuộc sống của mình, hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ ).

Câu 2: ( 5 điểm )
Với bài bút kí “ Ai đã đặt tên cho dòng sông”, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã làm thức dậy trong lòng sông Hương một tình yêu từ ngàn năm với cố đô Huế.

 Anh/ chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua dòng chảy của sông Hương từ thượng nguồn đến khi  ra cửa biển.
---------------------------- HẾT ---------------------------

